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BẢNG TÍNH KẾT QUẢ GIẢNG DẠY HỌC KỲ  1/2022 - 2023

Họ và tên Giáo viên: Võ Thị Hồng Lan

Tổ : Ngoại Ngữ                                       Khoa: Khoa học cơ bản
	TT
	LỚP DẠY
	MÔN DẠY
	SỐ HS ĐẠT

( TB / SĨ SỐ
	TÍNH RA %
	GHI CHÚ

	1. 
	21C1 - QTD1
	Tiếng Anh 1
	26/30
	86,7%
	

	2. 
	  21C1 - QTD1
	Tiếng Anh 2
	32/32
	100%
	

	3. 
	 21C1 - QTD1
	Tiếng Anh 3
	29/32
	90,6%
	

	4. 
	21C1 - CCK3
	Tiếng Anh 1
	26/32
	81,1%
	

	5. 
	21C1 - CCK3
	Tiếng Anh 2
	28/32
	87,5%
	

	6. 
	21C1 - CCK3
	Tiếng Anh 3
	27/30
	90%
	

	7. 
	20T4 - VSL1
	Tiếng Anh 1
	40/45
	88,9%
	

	8. 
	20T4 - VSL1
	Tiếng Anh 2
	37/46
	80,4%
	

	9. 
	20T4 - TKĐ3
	Tiếng Anh 1
	24/26
	92,3%
	

	10. 
	20T4 - TKĐ3
	Tiếng Anh 2
	21/26
	80,7%
	

	11. 
	20T4 - TCD1
	Tiếng Anh 1
	29/36
	80,6%
	

	12. 
	20T4 - TCD1
	Tiếng Anh 2
	26/34
	76,5%
	

	13. 
	
	
	
	
	

	14. 
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG :
	345/401
	86%
	



Tân Bình, ngày    14    tháng   02     năm 2023

Trưởng Khoa
Tổ trưởng
Giáo viên

